
TT

Mã 

nhập 

học

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Tên 

lớp
Hệ Ngành học Ghi chú

1 681 Nguyễn Quang Minh 06/05/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

2 692 Cao Anh Tuấn 19/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

3 695 Lâm Bá An 17/04/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

4 699 Quàng Long Tước 12/04/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

5 706 Nguyễn Hoàng Trường 08/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

6 716 Phạm Hoàng Duy 27/04/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

7 723 Trương Văn Ninh 02/12/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

8 724 Đỗ Bá Đạt 16/06/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

9 741 Đinh Trọng Tuân 07/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

10 761 Quách Lê Phan 30/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

11 764 Nguyễn Văn Huy 23/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

12 769 Nguyễn Doãn Đạt 25/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

13 772 Vũ Bá Phát 13/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

14 776 Nguyễn Anh Tuấn 27/11/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

15 777 Phạm Ngọc Long 10/06/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

16 778 Mai Văn Huyên 05/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

17 783 Lò Văn Hưng 06/11/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

18 789 Nguyễn Quốc Quân 19/05/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

19 791 Vũ Tất Hùng 06/02/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

20 799 Nguyễn Công Giang 15/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

21 809 Hoàng Anh Duy 04/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

22 822 Vũ Quang Anh 09/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

23 825 Phùng Anh Tú 08/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

24 829 Hoàng Minh Tâm 03/03/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

25 830 Nguyễn Phương Cường 01/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

26 836 Chu Mạnh Hiếu 15/03/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

27 845 Nguyễn Tuấn Long 18/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

28 857 Trần Thanh Tùng 25/06/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

29 859 Đoàn Tuấn Anh 28/02/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

30 861 Phạm Ngọc Tấn 11/09/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

31 864 Nguyễn Thế Công 02/04/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

32 867 Bùi Quang Vinh 03/03/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

33 869 Trần Gia Quân 01/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

34 879 Nguyễn Hữu Tuấn 04/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn
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35 880 Nguyễn Thị Thương 08/11/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

36 884 Vũ Duy Anh 17/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

37 886 Phùng Thị Thu Hằng 26/12/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

38 928 Nguyễn Bá Thành 12/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

39 935 Nguyễn Minh Quang 28/05/2005 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

40 945 Đinh Quang Long 05/03/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

41 949 Cấn Xuân Thảo 11/04/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

42 959 Lê Huy Nghĩa 21/09/2005 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

43 961 Nguyễn Đức Anh 07/05/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

44 966 Nguyễn Văn An 12/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

45 968 Nguyễn Hồng Trà 13/01/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

46 973 Bùi Huy Dương 07/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

47 975 Mai Văn Cường 15/02/2005 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

48 978 Đỗ Đăng Khoa 20/02/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

49 980 Kiều Quang Duy 28/09/2006 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

50 982 Nguyễn Tấn Phát 17/12/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

51 986 Đậu Đình Bảo 28/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

52 989 Trần Duy Hưng 02/10/2006 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

53 990 Phạm Văn Thành Đạt 21/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

54 992 Nguyễn Quốc Đạt 31/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

55 1003 Trần Đăng Đức Phúc 01/07/2006 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

56 1013 Nguyễn Minh Trí 31/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

57 1014 Cao Minh Trí 15/04/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

58 1017 Đàm Hải Đăng 20/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

59 1030 Nguyễn Anh Tiến 15/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

60 1032 Hoàng Văn Nghĩa 01/04/2003 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

61 1038 Đặng Gia Linh 29/03/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

62 1044 Phạm Chi Hân 14/10/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

63 1048 Nguyễn Tô Lợi 01/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

64 1054 Phạm Gia Bảo 14/12/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

65 1071 Hoàng Lập Thịnh 11/06/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

66 1072 Vũ Việt Long 25/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

67 1076 Hà Mỹ Anh 22/05/2005 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

68 1085 Nguyễn Nhật Anh 22/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

69 1087 Trần Thị Trâm 04/05/2007 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

70 1093 Nguyễn Gia Bảo 10/11/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

71 1098 Hoàng Bảo Ngọc 17/05/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

72 1114 Cao Văn Đạt 26/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

73 1121 Nông Thái Thiên 02/09/2004 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

74 1122 Nguyễn Thị Hà Linh 24/06/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

75 1132 Trần Ngọc Nguyên 04/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

76 1134 Nguyễn Hồng Đức 12/11/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

77 1135 Trịnh Đức Anh 29/05/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

78 1142 Mai Văn Du 30/03/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

79 1143 Hoàng Xuân Cường 16/04/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

80 1145 Bùi Tuấn Khanh 24/02/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn



81 1147 Nguyễn Minh Tiến 04/05/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

82 1153 Nguyễn Anh Thư 21/06/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

83 1155 Trịnh Minh Đức 01/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

84 1162 Nguyễn Quang Thái 12/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

85 1165 Hà Bảo Quốc 13/11/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

86 1166 Phạm Bảo An 01/06/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

87 1182 Đỗ Xuân Nguyên 04/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

88 1185 Đặng Vũ Khánh Huy 26/08/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

89 1186 Nguyễn Thị Thu Trang 21/12/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

90 1187 Lê Hiền Anh 05/11/2007 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

91 1190 Lê Mạnh Đức 18/04/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

92 1191 Nguyễn Duy Quang 06/08/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

93 1198 Hoàng Hữu Thái Ninh 01/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

94 1200 Đào Bảo Minh 19/03/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

95 1203 Nguyễn Hoàng Anh Tú 09/05/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

96 1205 Vũ Quang Trường 27/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

97 1207 Đỗ Quang Vinh 01/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

98 1214 Vũ Duy Mạnh 11/02/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

99 1217 Phạm Tuấn Anh 25/02/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

100 1219 Hoàng Tùng Dương 21/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

101 1223 Hoàng Hữu Gia Bảo 01/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

102 1229 Hà Yến Nhi 30/09/2008 Nữ DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

103 1233 Chử Nguyễn Tuệ Minh 28/06/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

104 1235 Nguyễn Việt Cường 01/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

105 1278 Vũ Minh Hiếu 21/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

106 1283 Nguyễn Thị Hồng Dịu 17/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

107 1292 Vũ Anh Khoa 26/07/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

108 1295 Lê Tuấn Anh 30/12/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

109 1321 Nguyễn Tài Lộc 23/09/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

110 1324 Trương Đức Kỳ 20/03/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

111 1328 Đặng Minh Phong 14/08/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

112 1332 Đào Văn Dũng 19/10/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

113 1333 Nguyễn Văn Thịnh 23/04/2007 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

114 1335 Mai Tuấn Tài 24/01/2008 Nam DK4 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn


